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CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY TÍNH BỀN VỮNG NHƯ THẾ NÀO: NHỮNG HIỂU BIẾT 

THỰC NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VÀ HIỆU SUẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 

Nguyễn Minh Trí 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm làm rõ vai trò trung gian của ba yếu tố bao gồm quản trị doanh nghiệp, hiệu suất 

cảm nhận và hiệu quả tài chính trong mối quan hệ giữa chuyển đổi số và kinh doanh bền vững của các 

ngân hàng thương mại cổ phần (JSCB) tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 270 khách hàng có kinh 

nghiệm sử dụng dịch vụ tại các JSCB, và được phân tích bằng mô hình phương trình cấu trúc bình 

phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM). Kết quả phân tích cho thấy rằng quản trị doanh nghiệp và 

hiệu quả tài chính đóng vai trò trung gian có ý nghĩa thống kê trong mối quan hệ giữa chuyển đổi số 

và kinh doanh bền vững. Ngược lại, chưa có bằng chứng xác thực cho vai trò trung gian của hiệu suất 

cảm nhận trong mối quan hệ này. Những phát hiện từ nghiên cứu không chỉ bổ sung bằng chứng thực 

nghiệm vào lý thuyết về chuyển đổi số và phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng, mà còn cung 

cấp hàm ý quản trị hữu ích cho các JSCB trong việc thiết kế chiến lược số hóa và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong kỷ nguyên số. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, kinh doanh bền vững, hiệu quả tài chính, quản trị doanh nghiệp, hiệu suất 

cảm nhận. 
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Abstract 

This study aims to clarify the mediating role of three factors including corporate governance, perceived 

performance, and financial performance in the relationship between digital transformation and 

sustainable business among Joint Stock Commercial Banks (JSCBs) in Vietnam. Data were collected from 

270 customers with banking experience at JSCBs and analyzed using partial least squares structural 

equation modeling (PLS-SEM). The results reveal that corporate governance and financial performance 

play statistically significant mediating roles in the relationship between digital transformation and 

sustainability. In contrast, there is no conclusive evidence supporting the mediating role of perceived 

performance in this association. These findings not only contribute empirical insights to the theory of 

digital transformation and sustainable development in the banking sector but also offer valuable 

managerial implications for JSCBs in designing digital strategies and enhancing competitive capabilities 

in the digital age. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh kinh tế số đang lan tỏa 

mạnh mẽ, ngành ngân hàng là một trong những 

ngành đóng vai trò tiên phong trong tiến trình 

chuyển đổi số tại Việt Nam. Từ ứng dụng digital 

banking, trí tuệ nhân tạo, đến blockchain và big 

data, các tổ chức tài chính nói chung đang không 

ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

và thích ứng với môi trường cạnh tranh. Tuy 

nhiên, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc cải 

tiến công nghệ mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp 

thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp, vấn đề 

này được xem như một mục tiêu ngày càng được 

các ngân hàng quan tâm hàng đầu. Tại Việt Nam 

hiện nay có 30 JSCB và phần lớn các tổ chức này 

vẫn chưa chú ý nhiều đến động lực thúc đẩy kinh 

doanh mang tính bền vững. Doanh nghiệp được 

xem là phát triển bền vững có nghĩa là doanh 

nghiệp không những tạo ra lợi ích ngắn hạn mà 

còn thể hiện lợi ích về dài hạn. Ngoài ra, kinh 

doanh bền vững là việc doanh nghiệp có thể đạt 

được các mục tiêu kinh doanh, tăng giá trị dài hạn 

và duy trì liên tục tất cả, thì doanh nghiệp đó mới 

có thể được coi là bền vững (Siswantia và cộng 

sự, 2024). Do đó, có thể thấy rằng chuyển đổi số 

rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của doanh 

nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. 

Ngành ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào số hóa 

vì hầu hết các tổ chức này đều đang cạnh tranh để 

nâng cao và luôn hoàn thiện hơn.  

Đồng thời, chuyển đổi số sẽ cho phép một 

doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cả khách hàng và 

các bên liên quan khác (Siswantia và cộng sự, 

2024). Theo Lingyan và cộng sự (2021) cho rằng, 

chuyển đổi số có tác động thuận lợi và đáng kể 

đến tính bền vững của hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Bất kể lý do doanh nghiệp chuyển 

sang chuyển đổi số là gì, cho dù là do nhu cầu thị 

trường hay hiện đại hóa, chuyển đổi số đều rất 

quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận của doanh 
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nghiệp và chuyển đổi số là chìa khóa cho sự tiến 

bộ của một công ty ngày nay, bao gồm cả ngành 

ngân hàng. Cho nên, có thể thấy rằng mối quan hệ 

giữa chuyển đổi số và kinh doanh bền vững ngành 

ngân hàng cần được quan tâm nhiều hơn. Trước 

đây, có nhiều nghiên cứu phân tích mối quan hệ 

giữa chuyển đổi số cũng như tác động của chuyển 

đổi số đến kinh doanh bền vững của các ngân 

hàng, như các nghiên cứu của các tác giả: Pham 

và Vu (2022), Alodat và cộng sự (2023), 

Siswantia và cộng sự (2024). Đa phần các nghiên 

cứu trước đây nhằm phân tích các tác động trực 

tiếp của yếu tố thuộc về chuyển đổi số đến kinh 

doanh bền vững, cũng như kỳ vọng công tác 

chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả kinh 

doanh tại các ngân hàng thương mại. Kết quả các 

nghiên cứu trước đã cho thấy chuyển đổi số có tác 

động mạnh mẽ đến định hướng kinh doanh bền 

vững ngành ngân hàng nói chung.  

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai khái niệm 

này cũng như kết quả nghiên cứu cho thấy còn 

nhiều luận điểm mâu thuẫn và chưa giải thích hết 

các khía cạnh của chuyển đổi số. Hơn hết, về xác 

định các thành phần trung gian trong khung khái 

niệm còn nhiều khoảng trống cần bổ sung lấp đầy, 

điều này có nghĩa rằng cần xem xét vai trò trung 

gian của các yếu tố như: Quản trị doanh nghiệp, 

Hiệu suất cảm nhận và Hiệu quả tài chính trong mối 

quan hệ giữa chuyển đổi số và kinh doanh bền vững 

cần được khám phá thêm nhằm lấp đầy những hạn 

chế của các khung nghiên cứu trước đó. 

2. Tổng quan tài liệu và giả thuyết nghiên cứu 

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển 

đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 của Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam định nghĩa quản trị doanh nghiệp cho 

ngành ngân hàng là tập trung vào việc áp dụng các 

nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình, 

trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và công bằng. 

Mục tiêu chính của việc này là đảm bảo sự an toàn 

và lành mạnh của hệ thống tài chính, giảm thiểu 

rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động của các 

JSCB. Các yếu tố này là chìa khóa cho sự ổn định 

tài chính và đóng vai trò quan trọng trong việc duy 

trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân 

hàng. Đồng thời, một ngân hàng không thể thực 

hiện quản trị doanh nghiệp tốt sẽ phải đối mặt với 

nhiều vấn đề trong tương lai, chẳng hạn như gian 

lận, vấn đề thanh khoản và các vấn đề khác sẽ ảnh 

hưởng đến hiệu suất của ngân hàng (Permatasari, 

2020). Do đó, các JSCB không còn chỉ phải đối 

mặt với các nghĩa vụ tập trung vào một thước đo 

tài chính đơn lẻ mà phải bao gồm các mục tiêu cơ 

bản khác nhằm hướng đến đến khách hàng, xã hội 

và môi trường.  

2.1. Tác động của chuyển đổi số đến quản trị 

doanh nghiệp 

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh ngành 

ngân hàng được xem là hệ thống các nguyên tắc, 

cơ chế và quy trình được thiết kế nhằm đảm bảo 

sự minh bạch, công bằng, trách nhiệm giải trình 

và hiệu quả kiểm soát trong hoạt động của ngân 

hàng, qua đó bảo vệ lợi ích của cổ đông, khách 

hàng và các bên liên quan, đồng thời nâng cao 

hiệu quả vận hành và tính bền vững của tổ chức 

(Shleifer và Vishny, 1997). Đồng thời, mối quan 

hệ giữa quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số 

ngành ngân hàng, Nurkhin và cộng sự (2024) và 

Setiawan và Nur (2025) đã tiếp cận cả chiều 

hướng bên trong và bên ngoài của chủ đề này, 

nhấn mạnh tác động đáng kể của chúng đối với giá 

trị của các JSCB tại thị trường Indonesia. Các quy 

trình số hoá cho thấy có tác động lớn đến những 

người quan tâm đến quản trị doanh nghiệp tốt hơn. 

Những thách thức này phát sinh do tầm quan trọng 

của việc đảm bảo sự tin tưởng của các cổ đông, 

nhà đầu tư và các bên liên quan vào quá trình quản 

trị doanh nghiệp tốt. Chìa khóa để thực hiện quản 

trị doanh nghiệp tốt trong bối cảnh thách thức là 

chuyển đổi số và chuyển đổi số rất quan trọng để 

thực hiện quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, 

Alsayegh và cộng sự (2020) đã chỉ ra ảnh hưởng 

đáng kể của chuyển đổi số đối với việc quản trị 

doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên số hóa và tăng 

cường thực hành quản trị doanh nghiệp hiện nay, 

Hội đồng quản trị có thể điều tra các chỉ số hiệu 

suất hoạt động chính. Điều này cho thấy, chuyển 

đổi số, số hoá mang lại hiệu quả hơn, minh bạch 

hơn trong công tác quản trị tại các JSCB, cho nên, 

tác giả đề xuất giả thuyết như sau: 

H1: Chuyển đổi số có tác động tích cực đến 

quản trị doanh nghiệp tại các JSCB. 

2.2. Tác động của chuyển đổi số đến hiệu suất 

cảm nhận 

Những năng lực của chuyển đổi số tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tạo ra các cơ hội chuyên 

biệt và chuyển đổi tương tác với khách hàng trong 

bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng 

như hiện nay. Do đó, để hiểu toàn diện về chuyển 

đổi số, cần phải thừa nhận cả những đóng góp cơ 

bản và những tiến bộ gần đây hơn trong việc phát 

triển năng lực, định hướng nhận thức niềm tin từ 

tổ chức. Các công nghệ số tự động hóa, tối ưu hóa 

và hợp lý hóa các quy trình dẫn đến những cải 

thiện đáng kể về năng suất và hiệu quả hoạt động. 

Trong bối cảnh nghiên cứu mối quan hệ giữa khả 

năng thích ứng công nghệ và hiệu suất cảm nhận 

trong lĩnh vực JSCB của Jordan đã cho thấy rằng 

công nghệ số mới giúp nâng cao quy trình hoạt 

động, cung cấp dịch vụ và tương tác với khách 

hàng, qua đó gia tăng hiệu suất cảm nhận của 
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khách hàng đối với ngành ngân hàng (Siswantia 

và cộng sự, 2024). Do đó, việc áp dụng sớm 

những tiến bộ công nghệ có thể dẫn đến lợi thế 

cạnh tranh, nghiên cứu này đưa ra giả thuyết sau: 

H2: Chuyển đổi số có tác động tích cực đến 

hiệu suất cảm nhận tại các JSCB. 

2.3. Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả tài 

chính 

Kurniawan và cộng sự (2021) đã khẳng 

định rằng chuyển đổi số có tác động đáng kể đến 

hiệu quả xét theo phương diện tài chính của ngân 

hàng. Ngoài ra, Pham và Vu (2022) cho thấy 

cuộc cách mạng số có tác động rất chặt chẽ và 

thuận lợi đến hiệu quả tài chính của các doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Để cải thiện hiệu 

quả của một doanh nghiệp, ngân hàng thì chuyển 

đổi số là cần thiết để khuyến khích những đổi 

mới giúp cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp, 

cũng như khẳng định rằng chuyển đổi số có tác 

động tích cực trực tiếp đến hiệu quả của doanh 

nghiệp (Masoud và Basahel, 2023). Trong khi, 

Jardak và Ben Hamad (2022) đưa ra luận điểm 

rằng tác động tiêu cực của chuyển đổi số đến hiệu 

suất của doanh nghiệp. Hơn nửa, Guo và Xu 

(2021) đã chứng minh rằng chuyển đổi số có tác 

động riêng biệt đến một số khía cạnh hiệu quả 

của tổ chức và đưa ra lời khuyên cho các doanh 

nghiệp cần thiết phải xác định rõ mục tiêu chuyển 

đổi số. Do đó, có thể thấy rằng có nhiều tranh 

luận về mối quan hệ ảnh hưởng của chuyển đổi 

số và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp, 

ngân hàng tại các bối cảnh khác nhau. Chính vì 

vậy, để khám phá thêm quan điểm này của các 

JSCB tại Việt Nam, tác giả nêu giả thuyết sau: 

H3: Chuyển đổi số có tác động tích cực đến 

hiệu quả tài chính tại các JSCB. 

2.4. Tác động của quản trị doanh nghiệp đến 

kinh doanh bền vững 

Theo Nasrallah và Khoury (2022) cho rằng 

quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể và tích 

cực đến khả năng tiến hành hoạt động bền vững 

của các ngân hàng. Ngoài ra, Permatasari (2020) 

đã cung cấp bằng chứng ủng hộ cho tuyên bố cho 

thấy quản trị doanh nghiệp có tác động đáng kể 

đến quản trị rủi ro, khả năng vận hành bao gồm 

các hoạt động như: rủi ro thị trường, rủi ro tín 

dụng, rủi ro thanh khoản có liên quan đến hiệu quả 

lâu dài của ngành ngân hàng tại Indonesia. Đồng 

thời, phần đông những nghiên cứu đã lập luận 

rằng quản trị doanh nghiệp có tác động đáng kể, 

có lợi đến hoạt động kinh doanh bền vững và nhấn 

mạnh đến nhu cầu tìm hiểu sâu hơn vào các bối 

cảnh tổ chức khác nhau. Do đó, có thể thấy rằng 

mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hiệu 

suất kinh doanh bền vững là không tương đồng, 

có nhiều nghiên cứu cho thấy tác động tích cực 

giữa quản trị doanh nghiệp và kinh doanh bền 

vững, nhưng những nghiên cứu khác lại cho thấy 

quản trị không ảnh hưởng đến tính bền vững của 

doanh nghiệp (Siswantia và cộng sự, 2024). Tác 

giả nêu giả thuyết như sau: 

H4: Quản trị doanh nghiệp có tác động 

tích cực đến hoạt động kinh doanh bền vững tại 

các JSCB. 

2.4. Tác động của hiệu suất cảm nhận đến kinh 

doanh bền vững 

Han và cộng sự (2023) và Nurkhin và cộng 

sự (2024) đã nêu rằng hiệu suất cảm nhận đóng 

vai trò cần thiết trong việc góp phần thúc đẩy đến 

tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của các 

tổ chức tài chính, qua đó tạo ra tiềm năng nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức 

này, nhằm mục tiêu mang đến sự tối thiểu hoá 

cũng như đơn giản hóa các thủ tục và giảm thiểu 

việc sử dụng tài nguyên. Do đó, điều này có thể 

dẫn đến cải thiện hiệu suất cảm nhận chung cũng 

như nâng cao mức độ minh bạch và trách nhiệm 

giải trình. Hơn nữa, khi hiệu suất cảm nhận của 

JSCB tốt hơn sẽ cho phép các tổ chức này chủ 

động giao tiếp với các bên liên quan và giải quyết 

hiệu quả các mối quan tâm xã hội, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở tính đa dạng, hòa nhập và các 

hoạt động đạo đức (Siswantia và cộng sự, 2024). 

Ngoài ra, các ngân hàng triển khai tăng cường 

hiệu suất cảm nhận có thể sử dụng nó như một 

công cụ để đẩy nhanh công việc của con người và 

tăng tốc độ thay đổi số theo cấp số nhân. Cho nên, 

giả thuyết sau được đề xuất: 

H5: Hiệu suất cảm nhận có tác động tích cực 

đến hoạt động kinh doanh bền vững tại các JSCB. 

2.5. Tác động của hiệu quả tài chính đến hoạt 

động kinh doanh bền vững 

Theo Ayuba và cộng sự (2019) cho rằng 

rằng hiệu suất tài chính của doanh nghiệp sẽ ảnh 

hưởng đến cấu trúc vốn vì doanh nghiệp lớn hơn 

có mức tăng trưởng hiệu quả tài chính cao và sẵn 

sàng phát hành cổ phiếu mới và sử dụng tiền để 

cải thiện các hoạt động kinh doanh bền vững. Hiệu 

quả tài chính của các JSCB tại Việt Nam đã cải 

thiện đáng kể tính bền vững của họ như đã cho 

thấy sự lớn mạnh hơn trong những năm vừa qua 

về quy mô và kết quả công bố tại các báo cáo 

thường niên. Hơn nữa, mục tiêu của nghiên cứu 

nhằm phát hiện ra những thành công về mặt tài 

chính có thật sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh bền vững của các JSCB mà họ định hướng 

đạt được. Ngoài ra, thành công về mặt tài chính 

của các ngân hàng có tác động tích cực đáng kể 

đến hoạt động kinh doanh bền vững (Siswantia và 

cộng sự, 2024); Alsayegh và cộng sự, 2020). Để 

có thể khẳng định các lập luận vững chắc trong 
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mối quan hệ tác động này trong bối cảnh tại Việt 

Nam, tác giả đặt ra giả thuyết như sau: 

H6: Hiệu quả tài chính có tác động tích cực 

đến hoạt động kinh doanh bền vững tại các JSCB. 

Khung khái niệm được đề xuất dựa trên cơ 

sở lý thuyết “Dựa trên nguồn lực” của Barney 

(1991) kết hợp đánh giá tài liệu và quan điểm mở 

rộng hơn vấn đề, tác giả đề xuất khung khái niệm 

được trình bày: 

Hình 1. Khung khái niệm 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo lường 

Thang đo của các biến cấu trúc trong mô 

hình nghiên cứu được tác giả kế thừa từ các 

nghiên cứu trước đây và được chỉnh sửa để phù 

hợp với ngữ cảnh của bối cảnh ngành JSCB tại 

Việt Nam. Khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 

điểm với: 1-Hoàn toàn không đồng ý, 3- Trung lập 

và 5 - Hoàn toàn đồng ý để lượng hoá cho các biến 

độc lập, biến trung gian và biến phụ thuộc. Cụ thể, 

thang đo yếu tố chuyển đổi số và quản trị doanh 

nghiệp đều 5 mục hỏi được kế thừa từ Vial (2019); 

thang đo hiệu suất cảm nhận được kế thừa từ Chen 

và cộng sự (2014) bao gồm 5 mục hỏi; thang đo 

hiệu quả tài chính gồm 5 mục hỏi được tác giả kế 

thừa từ Kaplan và Norton (1996) và thang đo yếu 

tố kinh doanh bền vững gồm 5 mục hỏi được kế 

thừa từ Elkington (1997). Tuy nhiên, các khái 

niệm ở các thị trường, bối cảnh khác nhau thì có 

những đặc điểm khác nhau. Vì vậy, các thang đo 

này sẽ được tác giả điều chỉnh, bổ sung về mặt từ 

ngữ thông qua phương pháp phỏng vấn sâu với 5 

chuyên gia để điều chỉnh câu, từ, ngữ nghĩa cho 

phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Cụ thể, các biến 

quan sát được thể hiện qua bảng 1 như sau: 

Bảng 1: Tổng hợp thang đo 

Biến nghiên cứu Mã hoá Nội dung thang đo Nguồn tham khảo 

Chuyển đổi số (X) 

X1 Doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào quy trình 

Vial (2019) 
X2 Doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh nhờ công nghệ số 

X3 Chuyển đổi số là trung tâm trong chiến lược doanh nghiệp 

X4 Nhân viên được chuẩn bị để thích nghi với thay đổi số 

X5 Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu số. 

Quản trị doanh nghiệp 

(M1) 

M11 Cơ cấu quản trị rõ ràng và minh bạch 

Al-Bassam và cộng 

sự (2018) 

M12 Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả 

M13 Có cơ chế kiểm tra và giám sát nội bộ 

M14 Có chính sách kiểm soát rủi ro rõ ràng 

M15 Tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức. 

Hiệu suất cảm nhận 

(M2) 

M21 Chuyển đổi số giúp cải thiện hiệu quả vận hành 

Chen và cộng sự 

(2014) 

M22 Năng suất làm việc của nhân viên được cải thiện 

M23 Sự hài lòng của khách hàng tăng lên 

M24 Dịch vụ cung cấp nhanh hơn và hiệu quả hơn 

M25 Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Hiệu quả tài chính 

(M3) 

M31 Doanh thu doanh nghiệp tăng 

Kaplan & Norton 

(1996) 

M32 Chi phí hoạt động được cắt giảm hiệu quả 

M33 Lợi nhuận ròng được cải thiện 

M34 Khả năng sinh lời được nâng cao 

M35 Các chỉ số tài chính (ROA, ROE) tăng trưởng ổn định. 

Kinh doanh bền vững 

(Z) 

Z1 Doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích môi trường 

Elkington (1997) 
Z2 Doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội 
Z3 Doanh nghiệp theo đuổi lợi ích lâu dài thay vì ngắn hạn 

Z4 Doanh nghiệp chú trọng đến phát triển bền vững tổng thể 

Z5 Mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường được cân bằng. 

 Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Đối tượng thu thập mẫu là những khách 

hàng đã từng giao dịch với 30 JSCB tại Việt Nam. 

Mẫu được thu thập theo phương pháp phi xác suất 

theo hình thức thuận tiện với hình thức bảng khảo 

sát online. Số phiếu phát ra và thu về là 290 phiếu, 

sau khi loại bỏ các phiếu trả lời không hợp lệ còn 

lại 270 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích, xử lý 

đạt tỷ lệ 93,1%. Dữ liệu thu thập được phân tích 

bằng kỹ thuật bình phương bé nhất riêng phần 

(PLS), là kỹ thuật phân tích hệ số đường dẫn mạnh 

trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính, phù 

hợp với xác nhận mối quan hệ giữa các khái niệm 

nghiên cứu, thông qua phân tích độ tin cậy của 

thang đo, tính giá trị và đánh khả năng phù hợp 

của mô hình và xác nhận giả thuyết được đề xuất. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha: Kết 

quả phân tích bảng 2 trình bày cho thấy tất cả các 

yếu tố đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s 

Αlpha đều lớn hơn 0,7, cụ thể dao động từ 0,883 

đến 0,906 và hầu hết các giá trị của hệ số tải của 

mỗi chỉ số đều lớn hơn 0,7 (bảng 3). Do đó, độ tin 

cậy của chỉ số đã được đảm bảo. Ngoài ra, kết quả 

độ tin cậy tổng hợp (CR) của tất cả các biến tiềm 

ẩn cho thấy hệ số CR của X = 0,934; M1 = 0,922; 

M2 = 0,936; M3 = 0,935 và Z = 0,928. Nhìn 

chung, điểm tin cậy tổng hợp cho mỗi cấu trúc đều 

> 0,8. Do đó, nó đã chứng minh rằng thang đo sử 

dụng trong nghiên cứu đạt được độ tin cậy nhất 

quán bên trong rất tốt. 
Bảng 2: Cấu trúc độ tin cậy và tính giá trị của thang đo 

Cấu trúc Cronbach's Alpha rho_A Độ tin cậy tổng hợp Phương sai trích (AVE) 

X 0,905 0,906 0,934 0,779 

M1 0,886 0,887 0,922 0,746 

M2 0,898 0,901 0,936 0,830 

M3 0,906 0,908 0,935 0,781 

Z 0,883 0,886 0,928 0,810 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 3: Hệ số tải nhân tố và thống kê tính đa cộng tuyến (VIF) 

Biến quan sát X M1 M2 M3 Z VIF 

X1 0,869     2,787 

X2 0,898     3,327 

X3 0,915     3,783 

X4 0,845     2,653 

X5 0,823     2,534 

M11  0,866    2,545 

M12  0,887    2,900 

M13  0,834    2,121 

M14  0,868    2,462 

M15  0,815    2,231 

M21   0,904   2,631 

M22   0,920   2,831 

M23   0,910   2,836 

M24   0,889   2,316 

M25   0,902   2,457 

M31    0,896  3,421 

M32    0,901  3,490 

M33    0,901  3,059 

M34    0,837  2,226 

M35    0,843  2,272 

Z1     0,891 2,197 

Z2     0,898 2,657 

Z3     0,911 2,820 

Z4     0,873 2,536 

Z5     0,907 2,205 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: Kết quả 

tại bảng 2, cho thấy hệ số tổng phương sai trích 

(AVE) của các yếu tố đều > 0,5 (dao động từ 0,746 

– 0,830) đạt yêu cầu kiểm định. Theo Hair & cộng 

sự (2017) để một thang đo đạt giá trị hội tụ thì giá 

trị AVE phải lớn hơn 0,5 và điều đó có nghĩa là 

các yếu tố sẽ giải thích ít nhất một nửa phương sai 

của các chỉ số tương ứng. AVE dưới 0,5 có nghĩa 

là phương sai sai số vượt quá phương sai được giải 
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thích. Như vậy, kết quả ước lượng cho thấy rằng 

mỗi cấu trúc thể hiện giá trị hội tụ tốt. 

Đánh giá giá trị phân biệt của thang đo: Để 

thang đo đạt giá trị phân biệt thì đối với bất kỳ 

biến tiềm ẩn nào, căn bậc hai của AVE phải cao 

hơn so với phương sai của bất kỳ biến tiềm ẩn nào 

khác. Kết quả tại bảng 4, phân tích này cho thấy 

rằng giá trị phân biệt cho các cấu trúc đã đạt được 

bởi căn bậc hai của các AVE (đường chéo in đậm) 

cao hơn so với các tương quan ngoài đường chéo. 

Ngoài ra, nghiên cứu được ước lượng qua việc sử 

dụng phương pháp chỉ số Heterotrait - Monotrait 

(HTMT), kết quả chỉ ra rằng các chỉ số HTMT đối 

với tất cả các cặp biến nghiên cứu của yếu tố bậc 

một là < 0,9, do đó thỏa mãn điều kiện chuẩn (thể 

hiện tại bảng 5). Từ các kết quả phân tích, tác giả 

có thể kết luận rằng các thang đo được sử dụng 

trong mô hình nghiên cứu đã đạt được độ tin cậy 

và tính giá trị. 

Bảng 4: Phương pháp Fornell-Larcker criterion 

Biến X M1 M2 M3 Z 

X 0,882     

M1 0,637 0,864    

M2 0,539 0,706 0,911   

M3 0,638 0,704 0,726 0,884  

Z 0,575 0,638 0,611 0,666 0,900 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 5: Phương pháp HTMT 

Biến X M1 M2 M3 Z 

X           

M1 0,711      

M2 0,596 0,793     

M3 0,704 0,787 0,804    

Z 0,644 0,721 0,680 0,742   

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Kiểm định mô hình cấu trúc: Hair và cộng 

sự (2017) cho rằng đa cộng tuyến có thể xảy ra 

nếu dung sai nhỏ hơn 0,2 hoặc nếu hệ số phương 

sai phóng đại (VIF) vượt quá 5. Kết quả phân tích 

bảng 3 đã cho thấy kết quả của VIF đều dưới 

ngưỡng 5, và giá trị tối đa của VIF là VIFM32 = 

3,490 và giá trị tối thiểu là VIFM13 =  2,121 đã cho 

thấy các biến tiềm ẩn không xảy ra hiện tượng đa 

cộng tuyến. Đồng thời, sự phù hợp của mô hình 

được kiểm định bằng giá trị R2. Kết quả phân tích 

cho thấy, giá trị R2 hiệu chỉnh của mô hình: R2
M1 

= 0,403; R2
M2 = 0,287; R2

M3 = 0,404 và R2
Z = 

0,503 đã cho thấy đều đạt tiêu chuẩn thống kê về 

độ phù hợp của mô hình và các hệ số R2 hiệu chỉnh 

của mô hình được giải thích mức độ từ vừa phải 

đến mạnh (Höck và Ringle, 2010; Henseler và 

cộng sự, 2009), thể hiện trong bảng 6 như sau: 

Bảng 6: Ước lượng hệ số tổng thể xác định 

Biến R Square R Square Adjusted 

M1 0,406 0,403 

M2 0,290 0,287 

M3 0,407 0,404 

Z 0,510 0,503 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Nghiên cứu sử dụng chỉ số kích thước tác 

động f2 của Cohen (1988) để phân loại kích thước 

ảnh hưởng thành ba nhóm như sau: Kích thước 

ảnh hưởng lớn ở các giá trị f2 lớn hơn 0,4; kích 

thước ảnh hưởng trung bình ở các giá trị f2 nằm 

trong khoảng từ 0,25 đến 0,40 và kích thước ảnh 

hưởng nhỏ ở giá trị f2 nhỏ hơn 0,1 (thể hiện trong 

bảng 8). Bên cạnh đó, chất lượng của mô hình 

còn được đo bằng chỉ số Q2 (năng lực dự báo của 

mô hình), kết quả ước lượng các giá trị Q2 đã cho 

thấy rằng: QM1
2 = 0,296; QM2

2 = 0,236; QM3
2 = 

0,311 và QZ
2 = 0,401, tất cả các giá trị đều lớn 

hơn 0 đã thể hiện năng lực dự báo của mô hình ở 

mức độ vừa phải (Hair và cộng sự, 2016). Ngoài 

ra, kết quả của hệ số SRMR của mô hình (bảng 

7) = 0,055 < 0,08, đã cho thấy độ phù hợp tổng 

thể của mô hình được xem là phù hợp tốt với dữ 

liệu thực nghiệm. Từ tất cả các kết quả trên, 

nghiên cứu này đã chứng minh rằng mô hình 

PLS-SEM được xác nhận mô hình phù hợp rất tốt 

với dữ liệu thực nghiệm. 
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Bảng 7: Độ phù hợp tổng thể của mô hình 

Biến Saturated Model Estimated Model 

SRMR 0,055 0,156 

d_ULS 0,516 4,141 

d_G 0,465 0,649 

Chi-Square 564,393 686,431 

NFI 0,825 0,788 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Xác nhận giả thuyết nghiên cứu: Bằng việc 

sử dụng chức năng Bootstrapping với 5000 lần lặp 

(Hair và cộng sự, 2016), kết quả thống kê phân 

tích các hệ số (bảng 8 và bảng 9), cho thấy mô 

hình có tất cả các mối quan hệ đều đạt ý nghĩa 

thống kê. So sánh mức độ tác động của biến 

chuyển đổi số (X) đến biến quản trị doanh nghiệp 

(M1) với β  = 0,637; Đến biến hiệu suất cảm nhận 

(M2) với β  = 0,539; Đến biến hiệu quả tài chính 

(M3) với β  = 0,638. Như vậy, chuyển đổi số có 

tác động mạnh đến 3 yếu tố theo thứ tự giảm dần 

là: Hiệu quả tài chính, quản trị doanh nghiệp và 

cuối cùng là hiệu suất cảm nhận. Đồng thời, nếu 

so sánh mức độ tác động của 3 biến: Quản trị 

doanh nghiệp, hiệu suất cảm nhận và hiệu quả tài 

chính đến kinh doanh bền vững thì yếu tố hiệu quả 

tài chính có tác động mạnh nhất (β = 0,360); kế 

đến là yếu tố quản trị doanh nghiệp (β = 0,275) và 

cuối cùng, yếu tố ít có tác động nhất là hiệu suất 

cảm nhận (β = 0,156).  

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu đã cho 

thấy rằng các giả thuyết mà tác giả đặt ra: H1, H2, 

H3, H4 và H6 đều được chấp nhận ở độ tin cậy 

97,5%, trừ giả thuyết H5 bị bác bỏ. Đồng thời, giả 

thuyết H8 (chuyển đổi số tác động đến kinh doanh 

bền vững thông qua yếu tố trung gian hiệu suất 

cảm nhận) bị bác bỏ. Ngoài ra, tác động của 

chuyển đổi số đến kinh doanh bền vững thông qua 

2 yếu tố trung gian là: Quản trị doanh nghiệp và 

hiệu quả tài chính được chấp nhận. Hay nói cách 

khác, đó là chuyển đổi số có tác động tích cực đến 

quản trị doanh nghiệp và hiệu quả tài chính và 

quản trị doanh nghiệp và hiệu quả tài chính có tác 

động tích cực đến kinh doanh bền vững của các 

JSCB tại Việt Nam. 

Hình 2. Kết quả ước lượng mô hình PLS-SEM 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 8: Kết quả kiểm định tác động trực tiếp 

Mối quan hệ 
Giả 

thuyết 

Hệ số tác 

động (β) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
f2 

P 

Values 
Kết quả 

X  M1 H1 0,637 0,054 11,804 0,685 0,000 Chấp nhận 

X  M2 H2 0,539 0,066 8,205 0,409 0,000 Chấp nhận 

X  M3 H3 0,638 0,061 10,414 0,686 0,000 Chấp nhận 

Y1  Z H4 0,275 0,102 2,697 0,065 0,006 Chấp nhận 

Y2  Z H5 0,156 0,096 1,620 0,020 0,095 Bác bỏ 

Y3  Z H6 0,360 0,088 4,088 0,106 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 9: Kết quả kiểm định tác động gián tiếp 

Mối quan hệ 
Giả 

thuyết 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values Kết quả 

X  M1  Z H7 0,180 0,069 2,524 0,012 Chấp nhận 

X  M2  Z H8 0,079 0,051 1,647 0,100 Bác bỏ 

X  M3  Z H9 0,229 0,062 3,687 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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4.2. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số 

có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến cả 

ba yếu tố trung gian: quản trị doanh nghiệp, hiệu 

suất cảm nhận và hiệu quả tài chính. Trong đó, tác 

động đến hiệu quả tài chính là mạnh nhất (β = 

0,638), theo sau là quản trị doanh nghiệp (β = 

0,637) và hiệu suất cảm nhận (β = 0,539). Phát 

hiện này củng cố quan điểm của Kurniawan và 

cộng sự (2021) khi khẳng định rằng chuyển đổi số 

là đòn bẩy chiến lược để nâng cao hiệu quả tài 

chính trong ngành ngân hàng. Đồng thời, nghiên 

cứu cũng cho thấy sự đồng thuận với Siswantia và 

cộng sự (2024) về vai trò trung gian rõ rệt của yếu 

tố hiệu quả tài chính trong mối quan hệ giữa 

chuyển đổi số và kinh doanh bền vững. Điều này 

nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính cần đầu tư 

có định hướng vào công nghệ số để không chỉ cải 

thiện quy trình mà còn tạo ra giá trị tài chính thực 

chất, yếu tố nền tảng cho sự bền vững lâu dài. Tuy 

nhiên, điểm đáng chú ý là kết quả nghiên cứu này 

phát hiện vai trò trung gian có ý nghĩa của quản 

trị doanh nghiệp, điều mà nghiên cứu trước của 

Siswantia và cộng sự (2024) không tìm thấy. Sự 

khác biệt này có thể bắt nguồn từ bối cảnh cạnh 

tranh gay gắt giữa các JSCB tại Việt Nam, buộc 

các tổ chức này không chỉ đầu tư mạnh vào công 

nghệ số để phục vụ khách hàng mà còn để tăng 

cường tính minh bạch, trách nhiệm và kiểm soát 

trong vận hành nội bộ. Việc áp dụng chuyển đổi 

số không chỉ dừng ở khâu tự động hóa giao dịch, 

mà còn mở rộng đến việc thiết lập cơ chế quản trị 

rõ ràng hơn, sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết 

định quản trị chính xác, góp phần thúc đẩy kinh 

doanh bền vững. Phát hiện này cho thấy quản trị 

doanh nghiệp đang đóng vai trò như một mắt xích 

quan trọng trong chuỗi giá trị của chuyển đổi số 

bền vững, và điều đó mở rộng thêm khung lý 

thuyết hiện tại. 

Trái với kỳ vọng, hiệu suất cảm nhận, mặc 

dù chịu ảnh hưởng đáng kể từ chuyển đổi số 

nhưng lại không cho thấy vai trò trung gian rõ rệt 

trong mối quan hệ với kinh doanh bền vững. Điều 

này có thể được lý giải bởi đặc thù của các JSCB 

Việt Nam hiện nay, chuyển đổi số mới chỉ dừng 

lại ở việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng hoặc 

tăng tốc độ xử lý, mà chưa tạo ra những chuyển 

biến dài hạn về định hướng chiến lược hoặc hiệu 

quả tổng thể. Nói cách khác, mặc dù các hoạt động 

chuyển đổi số mang lại lợi ích vận hành ngắn hạn, 

nhưng chưa đủ chiều sâu để tạo ra giá trị chiến 

lược giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến mục tiêu 

phát triển bền vững. Phát hiện này khác biệt với 

kỳ vọng lý thuyết, nhưng lại phản ánh trung thực 

thực trạng tại Việt Nam, nơi mà các chương trình 

chuyển đổi số vẫn mang nặng tính chạy theo xu 

hướng, thiếu sự tích hợp với các mục tiêu phát 

triển dài hạn. Các JSCB có thể vẫn đang coi 

chuyển đổi số là một công cụ marketing hoặc công 

cụ công nghệ, hơn là một chiến lược tổ chức toàn 

diện gắn liền với tái cấu trúc mô hình quản trị, 

quản lý rủi ro, và quản lý nguồn lực. 

5. Hàm ý quản trị 

Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ vai trò 

chiến lược của chuyển đổi số đối với sự phát triển 

bền vững của các JSCB tại Việt Nam, thông qua 

hai cơ chế tác động trung gian nổi bật là quản trị 

doanh nghiệp và hiệu quả tài chính. Trên cơ sở đó, 

một số hàm ý quản trị quan trọng được đề xuất 

nhằm giúp các JSCB tối ưu hóa giá trị mà chuyển 

đổi số mang lại như sau: 

Thứ nhất, chuyển đổi số cần được định vị 

lại như một chiến lược phát triển tổng thể, không 

chỉ là giải pháp công nghệ. Nhiều tổ chức hiện vẫn 

tiếp cận chuyển đổi số như một nỗ lực nâng cấp 

hạ tầng hoặc tối ưu hóa quy trình vận hành. Tuy 

nhiên, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị thực 

sự chỉ được tạo ra khi chuyển đổi số được tích hợp 

vào toàn bộ hệ thống quản trị, mô hình kinh doanh 

và định hướng dài hạn của tổ chức. Việc này bao 

gồm tái cấu trúc quy trình, đào tạo kỹ năng số cho 

nhân sự, và thay đổi văn hóa tổ chức theo hướng 

linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm. 

Thứ hai, các JSCB đặc biệt là các ngân hàng 

quy mô vừa và nhỏ cần chủ động phát triển năng 

lực hấp thụ công nghệ, từ hạ tầng đến năng lực 

con người. Để làm được điều đó, việc thiết lập hệ 

sinh thái hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ 

tài chính (FinTech), công ty tư vấn chuyển đổi số 

hay các tổ chức nghiên cứu là cần thiết. Sự cộng 

hưởng giữa các bên sẽ giúp ngân hàng tiếp cận 

nhanh hơn với các giải pháp đổi mới sáng tạo, 

đồng thời tiết giảm chi phí đầu tư và rủi ro chuyển 

giao công nghệ. 

Thứ ba, một hàm ý quan trọng khác đến từ 

phát hiện vai trò trung gian có ý nghĩa của quản 

trị doanh nghiệp. Điều này nhấn mạnh rằng 

chuyển đổi số sẽ không phát huy tối đa hiệu quả 

nếu không đi kèm với việc nâng cao chất lượng 

quản trị nội bộ. Các ngân hàng cần củng cố hệ 

thống kiểm soát nội bộ, nâng cao tính minh bạch 

trong công bố thông tin và cải thiện cơ chế giám 

sát. Quản trị hiện đại phải gắn với dữ liệu số và 

năng lực ra quyết định có trách nhiệm, hướng đến 

sự phát triển minh bạch và bền vững trong dài hạn. 

Thứ tư, hiệu quả tài chính không chỉ là kết 

quả đầu ra của quá trình số hóa mà còn là điều 

kiện then chốt để duy trì đầu tư vào các mục tiêu 

phát triển bền vững. Các JSCB cần đảm bảo rằng 

các khoản đầu tư vào công nghệ số luôn được 

đánh giá theo cả hai chiều: Hiệu quả tài chính và 

đóng góp vào các mục tiêu ESG (môi trường, xã 
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hội và quản trị). Việc kết hợp giữa các chỉ tiêu tài 

chính truyền thống với các chỉ tiêu phi tài chính 

sẽ tạo ra bộ công cụ đo lường hiệu quả chuyển đổi 

số một cách toàn diện hơn. Đồng thời, việc phát 

triển các sản phẩm tài chính số định hướng ESG 

cần được đẩy mạnh, có thể mở rộng danh mục 

dịch vụ bao gồm tín dụng xanh, trái phiếu ESG 

hoặc các sản phẩm tài chính bền vững dành cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Mặc dù nghiên cứu đã cung cấp các bằng 

chứng thực nghiệm có giá trị, một số hạn chế cần 

được thừa nhận để định hướng cho các nghiên cứu 

tiếp theo. Trước hết, nghiên cứu tập trung vào đối 

tượng khảo sát là các JSCB tại Việt Nam, do đó 

kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ các đặc điểm 

của các loại hình ngân hàng khác hay các tổ chức 

tài chính, phi ngân hàng. Việc mở rộng đối tượng 

nghiên cứu sẽ giúp kiểm chứng tính khái quát và 

độ ổn định của mô hình lý thuyết trong các bối 

cảnh khác nhau. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện có thể chưa 

mang tính khái quát hoá tốt. Do đó, các nghiên 

cứu trong tương lai nên sử dụng phương pháp 

chọn mẫu phân tầng sẽ giúp cải thiện tính đại diện 

cao hơn và kiểm soát tốt hơn. Cuối cùng, nghiên 

cứu khuyến nghị mở rộng mô hình lý thuyết theo 

hướng tích hợp các yếu tố về môi trường – xã hội 

– quản trị (ESG) trong lĩnh vực ngân hàng. Việc 

đưa vào các biến đo lường như đổi mới xanh, tín 

dụng bền vững hoặc quản trị môi trường sẽ góp 

phần mở rộng khung lý thuyết hiện hành, đồng 

thời phản ánh đúng định hướng của ngành tài 

chính toàn cầu trong giai đoạn hậu chuyển đổi số, 

nơi phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà 

là bắt buộc 
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